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TUẦN 22                        Thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2025
Sáng: 	                        Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SHDC: SỐNG AN TOÀN – LÀNH MẠNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Giao lưu với khách mời về những việc cần làm để rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. Lắng nghe những câu chuyện cảnh báo xâm hại trẻ em.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác, tư duy: Nhận biết được nguy cơ bị xâm hại
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu thương giúp đỡ , chia sẻ với mọi người.Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, rèn luyện. Phẩm chất trách nhiệm: Thực hiện phòng tránh bị xâm hại
II. ĐỒ DÙNG , PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu dụng cụ phục vụ cho việc học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	− GV yêu cầu HS chỉnh lại quần áo, tóc tai để chuẩn bị làm lễ chào cờ.
- GV cho HS chào cờ.
	- HS quan sát, thực hiện.


	2. Sinh hoạt dưới cờ: Sống an toàn lành mạnh
- Mục tiêu: Giao lưu với khách mời về những việc cần làm để rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. Lắng nghe những câu chuyện cảnh báo xâm hại trẻ em.
 - Cách tiến hành:

	- GV cho HS Giao lưu với khách mời về những việc cần làm để rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. Lắng nghe những câu chuyện cảnh báo xâm hại trẻ em.
[image: ]


- GV cho học sinh tham gia và chia sẻ suy nghĩ của bản thân sau khi tham gia 

	- HS xem.

- Các nhóm lên thực hiện Giao lưu với khách mời về những việc cần làm để rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần. Lắng nghe những câu chuyện cảnh báo xâm hại trẻ em. và chia sẻ suy nghĩ của mình sau  buổi tham gia

- HS lắng nghe.

	3.  Vận dụng.trải nghiệm
- Mục tiêu: Củng cố, dặn dò
- Cách tiến hành:

	- HS nêu cảm nhận của mình sau buổi sinh hoạt.
- HS lắng nghe.
	GV tóm tắt nội dung chính


	IV, ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG
...................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 2: Toán
CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ – TRANG 23
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số.
- Vận dụng và giải các bài tập và bài toán thực tế (liên quan đến chia cho số có hai chữ số).
- Biết cách thực hiện chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư).
- Vận dụng làm các bài tập và bài toán thực tế có liên quan.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:  Tính 11 x 11
+ Câu 2:  Tính 21 x 11
+ Câu 3: Tính 22 x 34
+ Câu 4: Tính 45 x 51
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời:
+ 11 x 11 = 121
+ 21 x 11 = 231
+ 22 x 11 = 242
+ 45 x 51 = 2295
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
- Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số.
- Vận dụng và giải các bài tập và bài toán thực tế (liên quan đến chia cho số có hai chữ số).
- Biết cách thực hiện chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư).
- Cách tiến hành:

	Hướng dẫn thực hiện chia cho số có hai chứ số.
a)
- GV gọi HS đọc đề bài toán.


- GV hỏi : Muốn biết mỗi thuyền có bao nhiêu khách du lịch ta làm như thế nào?
- GV vậy để tính được 216 : 12 ta thực hiện như thế nào?
- Viết phép chia 216 : 12, yêu cầu HS dựa vào cách đặt tính chia cho số có một chữ số để đặt tính 216 : 12.





	


- Xếp đều 216 khách du lịch lên 12 thuyền. Hỏi mỗi thuyền có bao nhiêu khách du lịch?
- HS nêu : Lấy 216 : 12

- Đặt tính.

- 1 HS lên bảng làm, lớp thực hiện vào nháp.
                     [image: ]

	- GV nhận xét, và nêu lại cách tính chia cho số có hai chữ số.
- GV hỏi : 
+ Chúng ta thực hiện chia theo thứ tự nào ?

+ Số chia trong phép chia này là bao nhiêu?
+ Phép chia 216 : 12 là phép chia có dư hay  phép chia hết?
b) Thực hiện tương tự như ý a.
- Viết phép chia 218 : 18, yêu cầu HS đặt tính rồi tính.




	- HS quan sát lắng nghe.

- HS nêu câu trả lời :
+ Thực hiện chia theo thứ tự từ trái sáng phải.
+ Số chia trong phép chia này là 12.
+ Là phép chia hết vì có số dư bằng 0.


- 1HS lên bảng thực hiện, dưới lớp thực hiện vào nháp.

                 [image: ]

	- GV nhận xét và hỏi : 
+ Vậy 218 : 18 bằng bao nhiêu ?
- GV lưu ý các viết: 218 : 18 = 12 (dư 2), 12 là thương và số dư là 2.
+ Phép chia 218 : 18 là phép chia hết hay là phép chia có dư?
+ Trong các phép chia có dư chúng ta phải chú ý điều gì ?
- GV nhắc lại cách chia cho số có hai chữ số:
+ Đặt tính
+ Ước lượng để tìm thương đầu tiên
+ Chia theo thứ tự từ trái sang phải.
	- HS quan sát và nêu câu trả lời.
+ 218 : 18 = 12 (dư 2)
- Lắng nghe.

+ Là phép chia có dư bằng 2.

+ Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

+ Lắng nghe, nhắc lại cách chia.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu :
+  Biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số.
+ Biết cách thực hiện chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư).
+ Vận dụng làm các bài tập và bài toán thực tế có liên quan.
- Cách thực hiện :

	Bài 1 :  
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu cá nhân HS làm bài sau đó đổi vở kiểm tra, gọi HS làm bài vào bảng phụ.













	
- HS nêu : Đặt tính rồi tính.
- 4 HS làm bài vào bảng phụ,lớp làm vào vở.
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	- Gọi HS đọc và nhận xét bài bạn.
- Nhận xét, chữa bài bảng lớp, yêu cầu HS nêu cách tính.
- Nhận xét, chốt cách thực hiện chia cho số có hai chữ số.
Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
- GV yêu cầu HS tính nhẩm các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…
a). GV thực hiện mẫu:
Mẫu : 450 : 90 = ?
Cùng xoá 1 chữ số 0 ở tận cùng số chia và số bị chia rồi thực hiện phép chia 45 : 9. Vậy 450 : 90 = 45 : 9 = 5.
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện hai phép tính.   



- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
b). GV hướng dẫn thực hiện.
Mẫu : 45000 : 900 = ?
Cùng xoá hai chữ số 0 ở cuối của số chia và số bị chia rồi thực hiện phép chia 450 : 9.
Vậy 45000 : 900 = 450 : 9 = 50
- GV yêu cầu HS thực hiện hai phép tính còn lại.


- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
Bài 3. GV gọi HS đọc đề bài toán.
- GV hỏi :
+ Bài toán cho biết gì ?


+ Bài toán hỏi gì ?

+ Vậy để biết xếp được bao nhiêu dãy ghế ta thực hiện phép tính gì?
+ Đây là dạng bài toán gì?
+ Gọi HS nêu câu lời giải cho bài toán.
- Cho 1HS thực hiện vào bảng phụ, dưới lớp thực hiện vào vở.



- GV gọi HS nhận xét bài làm.
- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS đọc và nhận xét bài bạn.
- HS đọc các phép chia trên bảng và giải thích cách làm.


- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện.


- HS quan sát lắng nghe.




- 2HS lên bảng thực hiện dưới lớp thực hiện vào vở.
560 : 70 = 56 : 7 = 8
320 : 80 = 32 : 8 = 4
- HS nhận xét bài làm trên bảng.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát, lắng nghe.




- 2HS lên bảng thực hiện, dưới lớp thực hiện vào vở.
62700 : 300 = 637 : 3 = 209
6000 : 500 = 60 : 5 = 12
- HS nhận xét bài làm trên bảng.
- HS lắng nghe.
- 1HS đọc to, dưới lớp đọc thầm theo.
- HS nêu câu trả lời :
+ Bài toán cho biết trong một hội trường, người ta xếp 384 cái ghế vào các dãy, mỗi dãy 24 ghế.
+ Bài toán hỏi xếp được bao nhiêu dãy ghế như vậy?
+ Để biết xếp được bao nhiêu dãy ghễ ta thực hiện phép tính chia, lấy 384 : 24
+ Đây là dạng giải bài toán có lời văn.
+ HS nêu, số dãy ghế xếp được là.
- HS thực hiện.
Bài giải
Số dãy ghế xếp được là:
384: 24= 16 (dãy )
Đáp số : 16 dãy ghế.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi tìm nhà cho thỏ, ,...sau bài học để học sinh nhận biết vận dụng làm các bài tập và bài toán thực tế có liên quan.
- Ví dụ: GV viết  4 phép chia bất kì như: 450 : 90, 8100 : 90 ; 490 : 70; 63000 : 90 và 4 phiếu. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em đứng theo kết quả phép tính được đánh dấu trên bảng. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



- 4 HS xung phong tham gia chơi. 





- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 3 : Tiếng việt
ĐỌC: CON MUỐN LÀM MỘT CÁI CÂY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Con muốn làm một cái cây.
- Biết đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua từ ngữ, câu trong bài đọc. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Khi chúng ta yêu thương và quan tâm đến ai đó, chúng ta thường làm những việc đem lại niềm vui cho người đó. Cậu bé trong câu chuyện nhận được nhiều tình yêu thương từ những người thân yêu trong gia đình (ông nội, bố mẹ) và cô giáo; ngược lại, cậu cũng dành nhiều yêu thương cho ông nội và bạn bè của mình.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về tình yêu thương của người thân và những người xung quanh trong cuộc sống.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý, thương yêu và quan tâm đến những người sung quanh.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh múa hát theo Lý hái ổi để khởi động bài học.
- Bài hát nói về nội dung gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi, nội dung bài hát… để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia múa hát.

+ Nêu nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:  Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Con muốn làm một cái cây. Biết đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện, biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 4 đoạn theo thứ tự
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: hiền lành,thơm lừng,lâng lâng,ngọt lành,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu dài: 
+ Ông nghĩ/ hồi nhỏ ba nó vô cùng thích ổi/ nên chắc chắn mình/ cũng sẽ thích ổi như ba nó.//
+ Ông nội bắc chiếc ghễ đẩu ra sân,/ gần cây ổi,/ ngồi đó vừa nghe đài/ vừa nheo nheo mắt/ nhìn lũ trẻ vui chơi…//
	
- Hs lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát
- 4 HS đọc nối tiếp.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.





	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm thể hiện tâm trạng nhân vật, giọng đọc vui tươi, tình cảm, nhẫn giọng vào những từ ngữ chữa thông tin quan trọng trong câu.
- Mời 4 HS đọc nối tiếp.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 4 HS đọc nối tiếp.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua từ ngữ, câu trong bài đọc. Nhận biết được ý chính của mỗi đoạn trong bài. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Khi chúng ta yêu thương và quan tâm đến ai đó, chúng ta thường làm những việc đem lại niềm vui cho người đó. Cậu bé trong câu chuyện nhận được nhiều tình yêu thương từ những người thân yêu trong gia đình (ông nội, bố mẹ) và cô giáo; ngược lại, cậu cũng dành nhiều yêu thương cho ông nội và bạn bè của mình.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Ông nội đã nghĩ gì khi trồng cây ổi trong sân nhà cũ của Bum?

+ Câu 2: Bum đã có những kỉ niệm gì với cây ổi đó?






+ Câu 3: Vì sao Bum muốn làm cây ổi trong sân nhà cũ?

+ Câu 4: Những chi tiết nào cho thấy cô giáo và ba mẹ Bum rất quan tâm và yêu thương Bum?






+ Câu 5: Em có nhận xét gì về ông nội của Bum và tình cảm Bum dành cho ông nội?


- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt: Chúng ta ai cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được người khác quan tâm, làm những việc khiến ta vui. Đến lượt mình, ta cũng nên làm những việc đem lại niềm vui cho người khác, thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương của ta. Cuộc sống như vậy sẽ rất tốt đẹp.
	
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Ông nghĩ hồi nhỏ bà của Bum vô cùng thích ổi nên chắc cháu ông cũng thích ổi như ba nó.
+ Bum đã có những kỉ niệm đẹp về ông nội và bạn bè hồi nhỏ của nó: Hồi mới ba, bốn tuổi, Bum đã biết cùng ông bắt sâu cho cây ổi. Những buổi chiều mát, Bum và bạn bè túm tụm dưới gốc cây hái ổi, ăn ổi, ông nội ngồi trên chiếc ghế đẩu gần cây ổi, vừa nghe đài vừa nheo nheo mắt nhìn lũ trẻ vui tươi. 
+ Bum muốn làm cầy ổi trong sân nhà cũ vì nó nhớ những kỉ niệm về ông nội và bạn bè cũ gắn với cây ổi đó.
+ Cô giáo đọc bài văn, biết Bum rất nhớ cây ổi và những kỉ niệm gắn với cây ổi nên đã kể cho bố mẹ Bum về ước mơ của nó. Bố mẹ Bum khi biết về nỗi nhớ nhung của Bum đã quyết định trồng một cây ổi trong sân nhà mới, mẹ hứa với Bum rằng mai này sẽ mời những bạn thân ngày xưa của nó đến chơi.
+ Về ông nội của Bum: Ông rất yêu thương, quan tâm và lo lắng cho cháu của mình.  Về tình cảm Bum dành cho ông nội là gắn bó, nhớ thương. 
- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn HS đọc bài theo nhóm
+ Mời HS đọc nối tiếp 
+ Mời HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các đoạn
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia đọc theo nhóm.
+ HS đọc nối tiếp.
+ HS đọc nối tiếp, đọc đồng thanh các đoạn.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về tình yêu thương của người thân và những người xung quanh trong cuộc sống.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nắm được nội dung bài học và biết liên hệ thực tế.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 4: Tiếng việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU : LUYỆN TẬP VỀ VỊ NGỮ CỦA CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Nhận diện được thành phần vị ngữ của câu.
- Hiểu được vị ngữ cho biết điều gì được nêu ở chủ ngữ, dựa vào ngữ cảnh, tìm được vị ngữ phù hợp với chủ ngữ.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
+ Câu 1: Qua khe dậu, ló ra mấy quả đỏ chói.
+ Câu 2: Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo.
+ Câu 3: Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.
+ Câu 4: Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc gây kín đáo và lặng lẽ.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

1. Qua khe dậu, / ló ra / mấy quả đỏ chói.
2. Những tàu lá chuối / vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo.
3. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, / những chùm hoa / khép miệng, bắt đầu kết trái.
4. Sự sống / cứ tiếp tục trong âm thầm, // hoa thảo quả/ nảy dưới gốc gây kín đáo và lặng lẽ.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Nhận diện được thành phần vị ngữ của câu.
+ Hiểu được vị ngữ cho biết điều gì được nêu ở chủ ngữ, dựa vào ngữ cảnh, tìm được vị ngữ phù hợp với chủ ngữ.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Xác định vị ngữ của mỗi câu dưới đây:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập và các câu đã cho.
- GV yêu cầu HS đọc kĩ các câu đã cho để xác định đúng bộ phận vị ngữ của câu.
- GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 2 hoặc nhóm 4.
- GV gọi HS trình bày kết quả.








- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Vị ngữ của mỗi câu tìm được ở bài tập 1 cho biết điều gì về đối tượng nêu ở chủ ngữ?
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân đọc lại từng câu trong bài tập 1.
- GV hướng dẫn HS cụ thể : Nêu từ đứng ngay sau ngữ là tính từ thì vị ngữ cho biết đặc điểm của đối tượng nêu ở chủ ngữ. Nếu từ đứng ngày sau chủ ngữ là động từ thì vị ngữ cho biết hoạt động, trạng thái của đối tượng. Nếu có từ "là" đứng ngay sau chủ ngữ thì bộ phận vị ngữ làm nhiệm vụ giới thiệu về đối tượng…
- GV gọi HS lần lượt trình bày kết quả.








- GV tổng hợp kết quả trình bày của các nhóm, chốt đáp án đúng.
Bài 3: Tìm từ ngữ thích hợp thay cho bông hoa trong đoạn văn.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS đọc các cụm từ có trong khung, đọc kĩ đoạn văn. 
- GV yêu cầu HS thực hiện.




- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 4: Viết 2-3 câu về nội dung tranh. Xác định vị ngữ của mỗi câu.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV cho HS làm việc cá nhân.
- GV cho HS làm việc theo cặp đổi bài làm để nhận xét.
- GV gọi một số HS trình bày kết quả trước lớp.
- GV nhận xét tuyên dương.

	

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS đọc kĩ các câu đã cho để xác định đúng bộ phận vị ngữ của câu.
- HS thảo luận thống nhất đáp án.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.
a. Cầu Thê Húc/ đỏ thắm dưới ánh bình minh.
b. Cà Mau/ là một tỉnh ở cực Nam của Tổ Quốc.
c. Chú bộ đội biên phòng/ đi tuần tra biên giới.
d. Tôi yêu/ Đội tuyển Bóng đã Quốc gia Việt Nam.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân đọc lại từng câu trong bài tập 1.
- Lắng nghe.







- HS trình bày kết quả.
[image: ]
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- HS đọc yêu cầu.
- HS đọc các cụm từ.

- HS làm bài cá nhân, sau đó thống nhất giữa các thành viên trong nhóm.
 đỏ ngầu phù sa, ì oạp đêm ngày, chồm lên vô bờ, chảy lững lờ, là món quà sông trao cho đồng ruộng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS làm việc cá nhân.
- HS làm việc theo cặp

- HS trình bày kết quả.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số từ ngữ để lẫn lộn trong hộp. Và 2 đoạn văn bản.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những từ ngữ thích hợp có trong hộp đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhanh hơn và chính xác là đội chiến thắng.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều:                                             Tiết 6: Đạo đức
THIẾT LẬPVÀ DUY TRÌ MỐI QUAN HỆ BẠN BÈ (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết vì sao cần thiết lập quan hệ bạn bè.
- Nhận biết được cách đơn giản để thiết lập quan hệ bạn bè
- Thiết lập được mối quan hệ bạn bè ở trường học và làng xóm, khối phố.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực , phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ tự học, tự điều chỉnh hành vi, thái độ lời nói và việc làm để thiết lập quan hệ bạn bè.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tìm hiểu và tham gia những hoạt động để thiết lập quan hệ bạn bè.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Yêu mến, quý trọng bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức múa hát bài “Người bạn thân” – Nhạc và lời Đào Ngọc Dung để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát: Bài hát nói về điều gì?
+ GV hỏi thêm: Vì sao chúng ta nên thiết lập quan hệ bạn bè?


Em có thể thiết lập quan hệ bạn bè bằng cách nào?



- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- Một số HS lên trước lớp thực hiện. Cả lớp cùng múa hát theo nhịp điều bài hát.

+ HS nêu nội dung nghe thấy trong bài hát.
+ Thiết lập quan hệ bạn bè giúp chúng ta có những người bạn để chia sẻ buồn, vui, cũng nhau học tập, vui chơi, trải nghiệm. 
Để thiết lập quan hệ bạn bè, chúng ta cần giới thiệu bản thân; chủ động thể hiện mong muốn làm quen và chơi cùng bạn; thể hiện sự quan tâm tới bạn; luôn thể hiện thái độ thân thiện , cởi mở…
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu:
+ HS nêu được cách để thiết lập quan hệ bạn bè.
+ HS biết bày tỏ thái độ, nhận xét hành vi, xử lí tình huống liên quan đến việc thiết lập quan hệ bạn bè.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Lựa chọn cách phù hợp để thiết lập quan hệ bạn bè (Làm việc nhóm 6)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài


- GV YC HS thảo luận nhóm 6 thực hiện YC, khoanh tròn chữ cái trước cách lựa chọn và giải thích vì sao lựa chọn.
-GV cho HS chơi trò chơi “Bạn chọn cách nào?”: 2 đội chơi, mỗi đội 6 người, từng thành viên lần lượt gắn thẻ mặt cười/mặt mếu vào trước các phương án trên bảng phụ. Đội xong trước, đúng là thắng
-GV cho địa diện nhóm giải thích lựa chọn của mình













- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng. Kết luận: Để thiết lập quan hệ bạn bè chúng ta nên: Tự tin giới thiệu bản thân và hỏi tên bạn, luôn thể hiện thái độ vui vẻ cởi mở, giao tiếp bằng mắt và mỉm cười khi trò chuyện, thể hiện sự quan tâm và chia sẻ sở thích của mình với bạn. Không nên: chỉ trò chuyện với người quen khi đến môi trường mới, liên tục kể với bạn về mình, luôn tỏ ra là người thông minh, tài giỏi.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
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-HS TL nhóm 6

-2 độ chơi, lớp cổ vũ




-HS trả lời trước lớp:
+a. Tự tin giới thiệu bản thân và hỏi tên bạn: Thể hiện mong muốn được biết và làm quen với bạn
+b. Luôn thể hiện thái độ vui vẻ cởi mở. Thái độ vui vẻ cởi mở sẽ tạo cho bạn cảm giác vui vẻ, dễ gần
+ d. Giao tiếp bằng mắt và mỉm cười khi trò chuyện. Điều này thể hiện sự lịch sự và cho thấy sự tập trung, thích thú với câu chuyện
+g. Thể hiện sự quan tâm và chia sẻ sở thích của mình với bạn. Điều này khiến bạn hiểu hơn về mình và có thể tìm ra điểm chung với mình
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.


	Hoạt động 2: Nhận xét thái độ, hành vi (Làm việc nhóm 4)
- GV cho HS đọc bài tập 2: 










-GV hướng dẫn HS làm nhóm 4, nhận xét về thái độ, hành vi của các bạn trong các tình huống
-GV quan sát, giúp đỡ.
- GV mời đại diện nhóm nêu nhận xét từng tình huống. 















-GV hỏi khai thác thêm:
+Con sẽ làm giống bạn nào? vì sao?
+Bạn Linh và Tâm  nên làm gì?
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt: Khi đến môi trường mới, chúng ta nên chủ động làm quen, tự tin giới thiệu bản thân, và trò chuyện cởi mở cùng các bạn như Tuấn và Thanh; không nên thiếu hòa đồng hoặc tỏ ra quá nhút nhát, dè dặt sẽ khó thiết lập quan hệ bạn bè.
	- 1HS đọc, lớp đọc thầm
[image: ]
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- HS lắng nghe.
-HS thảo luận nhóm 4
- Đại diện các nhóm nêu nhận xét:
+a: Bạn Linh khó thiết lập quan hệ bạn bè do chưa thân thiện, hòa đồng với các bạn cùng chuyến đi.
+b: Bạn Tuấn đã biết cách thiết lập quan hệ bạn bè khi đến môi trường mới bằng cách chủ động làm quen bắt chuyện.
+c:  Bạn Tâm khó thiết lập quan hệ bạn bè vì dè dặt, chưa chủ động trong việc làm quen, kết bạn với con gái cô Hoa.
+d: Mặc dù là thành viên mới nhưng Thanh đã biết thiết lập qua nhệ bạn bè với các thành viên trong đội bóng đá bằng cách tự tin giới thiệu bản thân và trò về chủ đề yêu thích cùng các bạn 
-HS khác nhận xét, bổ sung.
-HS TL:
+Tuấn và Thanh
+Nên mạnh dạn, tự tin hơn, chủ động làm quen với bạn khi đến những nơi mới

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	Hoạt động 3: Em đồng tình hoặc không đồng tình với ý kiến nào? Vì sao? (Làm việc chung cả lớp)
- GV cho HS đọc bài tập 3: 




-GV hướng dẫn cách hoạt động cả lớp: giơ thẻ bày tỏ thái độ đồng tình/không đồng tình
- GV đưa từng ý kiến, 


-GV cho HS nêu lí do đồng tình/ không đồng tình
- GV mời đại diện nhóm nêu nhận xét từng tình huống. 




- GV nhận xét, tuyên dương, chốt: Khi muốn thiết lập quan hệ bạn bè với mọi người, chúng ta cần bày tỏ sự thân thiện, cởi mở, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với họ.
	- 1HS đọc, lớp đọc thầm
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- HS lắng nghe.

- HS giơ thẻ mặt cười/mặt mếu thể thể hiện thái độ đồng tình/không đồng tình với ý kiến đó
- HS nêu: mặt cười: b,d; mặt mếu: a,c
+b,d: Khi mình cởi mở thân thiện với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ thì mọi người cũng sẽ cở mở thận thiện và yêu quý mình nên dễ thiết lập quan hệ bạn bè
+a,c: chỉ một người bạn hay ít bạn thì khi người bạn đó phải chuyển đi hay khi vắng người bạn đó sẽ không còn ai chia sẻ, cô đơn.
-HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	Hoạt động 4: Đưa ra lời khyên cho bạn (Làm việc nhóm 2)
- GV cho HS đọc bài tập 4: 







-GV YC HS thảo luận nhóm bàn, đóng vai đưa ra lời khuyên cho bạn. Tổ 1,2 thình huống a, tổ 3,4 tình huống b
- GV quan sát giúp đỡ
- GV cho nhóm lên thể hiện từng tình huống 










- GV nhận xét, tuyên dương, chốt: Với mỗi tình huống cần đưa ra những lời khuyên phù hợp để giúp bạn dễ dàng thiết lập mối quan hệ với những người bạn mới
	- 1HS đọc, lớp đọc thầm
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- HS lắng nghe.

- HS thảo luận đóng bai nhóm bàn theo phân công
- Mỗi tìn huống 2-3 nhoó lên thể hiện
+THa: Khuyên Lan đừng buồn vì bạn vẫn có thể liên lạc chia sẻ mọi buồn vui với My bằng nhiều cách khác nhau như viết thư hay điện thoại. Ngoài ra Lan nên vui vẻ, lạc quan và chủ động trò chuyện, vui chơi với các bạn trong lớp để có thêm những người bạn mới.
+THb: Thái nên đồng ý với đề nghị của mẹ để có thêm những người bạn mới cùng sở thích, vừa được thường xuyên chơi cờ vua cùng bạn.
-HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS đọc ghi nhớ



- GV viết hoặc vẽ về bản thân để giới thiệu mình với người bạn mới lúc làm quen. 
- GV cho HS xung phong lên giới thiệu bản thân 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tích cực.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò về nhà.
	- 3-4 HS đọc 
[image: ]
-HS thực hiện. 

- 3-5 HS giới thiệu bản thân



- HS lắng nghe rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
SO DÂY, CHAO DÂY. NHẢY DÂY CHỤM CHÂN ( T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân. trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
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II. Hoạt động khám phá luyện tập
- Kiến thức.
-Bài tập: Động tác nhảy dây chụm hai chân.
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-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
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- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’













4- 5’


	

 



2x8N


















2 lần 



2 lần 
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Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS


- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
      

- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát



- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          

- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 18 tháng 2 năm 2025
Sáng                                              Tiết 1 : Tiếng việt
VIẾT: TÌM HIỂU CÁCH VIẾT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SẢN PHẨM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Hiểu được cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
- Biết cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết chia sẻ với người thân.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng đồ dùng.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chúc cho HS vận động múa hát theo nhạc bài hát " Đồ dùng bé yêu".
- Gọi HS nêu nội dung bài hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dùng tranh minh họa hoặc dựa vào trò chơi để khởi động vào bài mới.
	- HS tham gia vận động theo nhạc.

- HS nêu nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Hiểu được cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Đọc văn bản hướng dẫn cách sử dụng nồi cơm điện và trả lời câu hỏi.
- GV chiếu văn bản lên bảng yêu cầu HS đọc văn bản.
- GV mới HS đọc câu hỏi a,b,c.
- GV chia nhóm yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS trình bày kết quả.







- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc to văn bản, dưới lớp đọc thầm theo.
- HS đọc câu hỏi.
- HS thảo luận, thống nhất đáp án.

- Đại diện nhóm nêu câu trả lời:
a. Văn bản hướng dẫn nồi cơm điện.
b.Việc sử dụng nồi cơm điện chia làm 3 bước. Bước 1: trước khi nấu cơm, bước 2: khi nấu cơm, bước 3: sau khi nấu cơm.
c. Mỗi bước, sản phẩm nồi cơm điện được sử dụng theo hướng dẫn điều nên làm và không nên làm.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2. Trao đổi về cách viết hướng dẫn sử dụng về một sản phẩm.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm các câu hỏi:
+ Nên viết hướng dẫn sử dụng sản phẩm thế nào để người sử dụng sản phẩm hiểu được?
+ Viết những gì trong mỗi bước?
- GV mời các nhóm trình bày.






- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, nêu hướng dẫn cách viết sử dụng một sản phẩm.
+ Hướng dẫn rõ các bước sử dụng sản phẩm.
+ Trong mỗi bước, nêu rõ những việc cần làm.
	

 -1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và đưa ra phương án trả lời:


- Các nhóm trình bày kết quả.
+ Nên viết theo các bước sử dụng sản phẩm.
+ Nêu những việc nên làm, không nên làm đối với sản phẩm.
- HS lắng nghe nêu cách viết sử dụng một sản phẩm.
- Các nhóm khác nhận xét.





	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV chuẩn bị một số tờ giấy A0 (tùy theo số lượng nhóm).
+ Chia lớp thành 4-5 nhóm (tùy số lượng HS)
+ Giao cho mỗi nhóm một vật như: các loại quả hay các loại đồ dùng,… nhóm có nhiệm vụ thảo luận và liệt kê các đồ gia dụng. Nhóm nào làm đúng (đạt trên 50%) thì sẽ được nhận vật đó luôn.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Tiết 3: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 25
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ số (mức độ làm gọn hơn, trừ nhẩm để tìm rồi viết viết luôn số dư sau mỗi lần chia).
- Thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số 0 ở thương.
- Biết cách chia một số cho một tích và chia một tích cho một số.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Nêu cách chia cho số có hai chữ số?


+ Câu 2:  Tính 3500 : 50
+ Câu 3: Tính 910 : 26
+ Câu 4: Tính 810 : 90
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
+ Đặt tính, ước lượng để tìm chữ số thương đầu tiên, chia theo thứ tự từ trái sang phải.
+ 3500 : 50 = 70
+ 910 : 26 = 35
+ 810 : 90 = 9
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ số (mức độ làm gọn hơn, trừ nhẩm để tìm rồi viết luôn số dư sau mỗi lần chia).
- Thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số 0 ở thương.
- Biết cách chia một số cho một tích và chia một tích cho một số.
- Vận dụng vào giải các bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
a) GV hướng dẫn HS thực hiện.
- GV ghi phép tính 2294 : 62, gọi 1 HS đứng dạy thực hiện tính.
- GV ghi bảng và hướng dẫn HS cách thực hiện trừ nhẩm để tìm rồi viết luôn số dư sau mỗi lần chia.
[image: ]
- GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện phép tính:
2625 : 75 ; 27 360 : 36



- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
b) GV ghi phép tính 4896 : 12
- GV gọi HS đặt tính.

- GV nhận xét, hướng dẫn HS thực hiện chia cho số có hai chữ số (thương có chữ số 0).
[image: ]
	- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS quan sát.
- 1HS thực hiện tính, dưới lớp quan sát, lắng nghe.
- HS quan sát , lắng nghe tiếp thu.








- 2HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.
                 
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- 1HS lên bảng đặt tính, dưới lớp tính vào nháp.
- HS quan sát lắng nghe.









	- GV yêu cầu HS thực hiện đặt tính rồi tính hai phép chia còn lại.




- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Gv gọi HS đọc yêu cầu bài toán.
a). GV gọi 3HS lên bảng thực hiện tính giá trị của các biểu thức.






- GV yêu cầu HS so sánh giá trị của các biểu thức vừa tìm được.
- Vậy muốn chia một số cho một tích ta thực hiện như thế nào?



- GV nhận xét vào nêu lại cách thực hiện chia một số cho một tích.
b). GV gọi 3HS lên bảng thực hiện tính giá trị của các biểu thức.






- GV yêu cầu HS so sánh giá trị của các biểu thức vừa tìm được.
- GV cho HS nhận xét muốn chia một tích cho một số ta có thể thực hiện như thế nào?



- GV nhận xét vào nêu lại cách thực hiện chia một tích cho một số.
Bài 3: GV gọi HS đọc bài toán.

- GV hỏi :
+ Bài toán cho biết gì?


+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?

+ Vậy muốn tính chiều dài của sân bóng ta làm như thế nào?
+ Vì sao em lại lấy 7140 : 68 để tìm ra chiều dài của sân bóng?



- GV yêu cầu HS làm bài.







- GV gọi HS nhận xét, chữa bài.
- GV nhận xét chốt đáp án.
	- 2HS thực hiện vào bảng phụ, dưới thực hiện vào vở.
    

- HS nhận xét bài làm trên bảng
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu bài toán.
- 3HS thực hiện trên bảng, dưới lớp làm vào vở.
60 : ( 2 x 5) = 60 : 10 
                   = 6
60 : 2 : 5 = 50 : 5
               = 6
60 : 5 : 2 = 12 : 2
               = 6
- Các biểu thức có giá trị bằng nhau.


- Muốn chia một số cho một tích, ta có thể lấy số đó chia cho một thừa số (nếu chia hết), được kết quả là bao nhiêu thì chia kết quả đó cho thừa số còn lại.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 3HS thực hiện trên bảng, dưới lớp thực hiện vào vở.
( 24 x 48) : 12 = 1152 : 12
                       = 96
(24 : 12) x 48 = 2 x 48
                      = 96
24 x (48 : 12) =  24 x 4
                       = 96
- Các biểu thức có giá trị bằng nhau.

- Muốn chia một tích cho một số, ta có thể chia một thừa số cho số đó (nếu chia hết), được kết quả là bao nhiêu thì nhân kết quả đó với thừa số còn lại.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1HS đọc bài toán, dưới lớp đọc thầm theo.
- HS nêu câu trả lời.
+ Bài toán cho biết một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140m2, chiều rộng 68m.
+ Bài toán hỏi chu vi của sân bóng đó.
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng,, sau đó nhân với 2.
+ Ta lấy 7140 : 68

+ Vì sân bóng là hình chữ nhật, mà diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng, bài toán cho biết diện tích và chiều rộng sân bóng nên ta lấy 7140 : 68.
- 1HS thực hiện trên bảng dưới lớp làm vào vở.
Bài giải
Chiều dài sân bóng đá là:
7140 : 68 = 105 (m)
Chu vi của sân bóng đá là :
(68 + 105 ) x 2 = 346 (m)
Đáp số : 346 m.
- HS nhận xét, chữa bài.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi ong tìm hoa, sau bài học để học sinh nhận biết thực hiện cách chia cho số có hai chữ số.
- Ví dụ: GV viết  4 phép tính: 462 : 22, 768 : 32, 6000 : 60, 5600 : 80 vào chú ong và 4 đáp án vào bông hoa. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em đặt phép tính trên tay gắn lên bảng sau mỗi bông hoa có đáp án phù hợp. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- 4 HS xung phong tham gia chơi. 






- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................


-----------------------------------------------------------
Tiết 4: Khoa học
CHỦ ĐỀ: NẤM CÓ HẠI (T2)
	Mô tả bài học:
Nội dung môn Khoa học, chủ đề con người và sứ khoẻ, mạch nội dung An toàn thực phẩm có yêu cầu cần đạt liên quan đến việc bảo quản thức ăn như sau:
- Kể tên các cách bảo quản thức ăn.
- Nêu ví dụ về một số loại thức ăn và cách bảo quản chúng.
- Nói về những điều cần chú ý khi lựa chọn thức ăn dùng để bảo quản và cách sử dụng thức ăn đã được bảo quản.
Để đạt được yêu cầu này trong bài học STEM này, học sinh sẽ thực hiện tìm hiểu kiến thức về nguyên nhân và tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua quan video, quan sát tranh ảnh, vật thật nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối, …).

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:

	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học
chủ đạo
	Khoa học
	- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua quan sát ảnh, video.
- Vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm, nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối, …)


	Môn học
tích hợp
	Toán
	- Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm điểm các đối tượng thống kê trong tình huống đơn giản.


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
- Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm thông qua quan sát video.
- Nêu được một số cách bảo quản thực phẩm (làm lạnh, sấy khô, ướp muối,…) thông qua một số tranh ảnh hoặc vật thật.
- Làm quen với việc thu thập, phân loại, kiểm điểm các đối tượng thống kê trong tình huống đơn giản.
- Thực hành bảo quản được được một sản phẩm: ổi, chuối, hành, …
- Tích cực nêu ý kiến cá nhân, lắng nghe, góp ý và đưa ra các kết luận hay điều chỉnh  trong quá trình làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Trái cây: ổi (2kg), chuối (2 nải), hành (1/2kg), chanh (1/2kg)
- Túi giấy: 10 túi.
- Bao kiếng đậy thức ăn 7 cuộn.
- Chậu nhỏ: 7 cái
- Khăn giấy
2. Học sinh
- Mỗi học sinh mang theo một loại trái cây mà em thích.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu (nội dung cụ thể được mô tả 3. Hoạt động 3: Một số cách bảo quản thực phẩm 
- Giáo viên hương dẫn học sinh quan sát các hình trang 24, 25 SGK và trả lời các câu hỏi: Chỉ và nói những cách bảo quản thức ăn trong từng hình.
- Học sinh làm việc theo nhóm:  quan sát tranh và ghi lại cách bảo quản thức ăn trong từng hình. Kết quả làm việc có thể ghi lại theo mẫu sau:
*quan sát tranh và ghi lại cách bảo quản thức ăn trong từng hình.
	Hình
	Cách bảo quản

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	


- Đại diện học sinh một số nhóm trình bày kết quả.
(H1: phơi khô; H2: đóng hộp; H3: ướp lạnh; H4: ướp lạnh; H5: làm mắm/ướp mặn; H6: làm mức/ cô đặc vơi đường; H7: ướp muối/cà muối)
- Nguyên tắc chung của việc bảo quản thức ăn là gì ?
(Làm cho các vi sinh vật không có môi trường hoạt động hoặc ngăn không cho các vi sinh vật xâm nhập vào thứ ăn).
=> GV đánh giá hoạt động và chuyển tiếp hoạt động.
4. Hoạt động 4: Luyện tập và vận dụng     
a) Chọn thực phẩm và cách bảo quản thực phẩm tươi có nhiều nước và các chất dinh dưỡng. 
Học sinh xem video về một số cách bảo quản thực phẩm tươi có nhiều nước và chất dinh dưỡng hoàn thành yêu cầu sau:
Làm việc với phiếu:
- Việc 1: Làm việc các nhân 
- Việc 2: Chia sẻ với các bạn trong nhóm 6.
- Việc 3: Cử đại diện nhóm báo cáo
*Hãy chọn một trong các loại rau quả: ổi, hành, chuối  và lựa chọn cách bảo quản chúng băng cách đánh dấu vào ô vuông thích hợp:
	Rau/quả
	Cách bảo quản
	Nơi bảo quản

	ổi       
hành    
chuối    
	Rửa sạch                 
Quấn màng bọc thực phẩm    
Cho vào túi giấy          
Ngâm vào nước đá        
Nấu chín               
	Nơi mát mẻ      
 Ngăn đá của tủ lạnh   
Cho vào túi giấy    
      Ngăn mát dưới cùng
của tủ lạnh  


b) Thực hành bảo quản loại rau quả đã chọn.
Việc 1: làm việc cá nhân
- Lựa chọn rau củ, quả an toàn để bảo quản.
- Chọn vật liệu dùng để bảo quản.
Việc 2: Thực hành bảo quản thực phẩm: (thời gian 15 phút)
- Học sinh thực hiện làm sản phẩm cá nhân. 
* Yêu cầu:
+ Lựa chọn được rau/quả an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo quản.
+ Cách bảo quản thực phẩm phù hợp.
+ Thực phẩm được bảo quản an toàn (không tiếp xúc trực tiếp qua không khí)
+ Sản phẩm/góc trưng bày đẹp.
+ Có sáng tạo trong thực hành/bảo quản thực phẩm.
Việc 3: Đánh giá
- HS tích vào phiếu tự đánh giá.
c) Trình bày sản phẩm: (theo nhóm)
- HS trưng bày sản phẩm theo nhóm;
- Học tham quan chia sẻ, học tập lẫn nhau.
Học sinh hoàn thiện lại sản phẩm (nếu có)
Dặn dò: Tiếp tục vận dụng kiến thức đã học để bảo quản thực phẩm ở gia đình và chia sẻ lại cách bảo quản thực phẩm cho người thân biết.
IV. Phụ lục
PHIẾU HỌC TẬP
CHỦ ĐỀ: NẤM CÓ HẠI
Họ và tên:……………………………………………………………………
     1. Hoạt động 1. Mở đầu 
Phân loại thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn.
	Thực phẩm an toàn
	Thực phẩm không an toàn

		
	
	

		
	
	


2. Hoạt động 2: Nguyên nhân gây hỏng thực phẩm và tác hại của nấm mốc
Khoanh tròn vào  chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất
1.  Nấm mốc phát triển tốt nhất trong môi trường nào ?
A. Môi trường khô ráo, thông thoáng.
B. Môi trường có nhiệt độ lạnh dưới 2oC
C. Môi trường ẩm ướt, không thông thoáng
D. Môi trường có nhiệt độ nóng trên 60oC
2.  Nguyên nhân làm cho thức ăn bị nấm mốc là:
A. nấu thức ăn quá chín                                            B. bảo quản không đúng cách
C. rửa thức ăn quá sạch                                             D. ướp gia vi thức ăn quá nhiều
3.  Điều gì xảy ra đối với con người nếu ăn phải nấm mốc:
A. xương phát triển chậm                                         B. cơ thể bị béo phì
C. bị các bệnh về mắt                                                D. làm hỏng tế bào gan
3. Hoạt động 3: Một số cách bảo quản thực phẩm 
*quan sát tranh và ghi lại cách bảo quản thức ăn trong từng hình.
	Hình
	Cách bảo quản

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	


4. Hoạt động 4: Luyện tập và vận dụng     
*Hãy chọn một trong các loại rau quả: ổi, hành, chuối  và lựa chọn cách bảo quản chúng băng cách đánh dấu vào ô vuông thích hợp:
	Rau/quả
	Cách bảo quản
	Nơi bảo quản

	ổi       
hành    
chuối    
	Rửa sạch                 
Quấn màng bọc thực phẩm    
Cho vào túi giấy          
Ngâm vào nước đá        
Nấu chín               
	Nơi mát mẻ      
 Ngăn đá của tủ lạnh   
Cho vào túi giấy    
      Ngăn mát dưới cùng
của tủ lạnh  


*Phiếu tự đánh giá theo theo nhóm.
	Em hãy tự cho mình số lượng sticker (mặt vui) yêu thích mà em nghĩ em sẽ đạt được đối với mỗi tiêu chí dưới đây.

	Tiêu chí
	Cá nhân tự đánh giá
	Nhóm đánh giá

	Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc.
	
	

	Nêu được một số cách bảo quản thực phẩm.
	
	

	Thực hành bảo quản được được một sản phẩm.
	
	

	Tích cực hợp tác với bạn, thầy cô trong học tập.
	
	

	Tự tin chia sẻ với người thân về về cách bảo quản thực phẩm.
	
	

	Em cần hỗ trợ thêm nội dung nào ở bài học này ?


-----------------------------------------------------------
Chiều                                       Tiết 6: Hoạt động trải nghiệm
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ:
HÀNH VI XÂM HẠI THÂN THỂ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Học sinh nhận diện được tình huống có nguy cơ xâm hại thân thể, đánh giá được mức độ nguy hiểm và lựa chọn được hành vi phòng tránh phù hợp.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ của bản thân, tự tin về bản thân trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng, bảo vệ hình ảnh của bạn trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, học sinh bớt căng thẳng khi tham gia các hoạt động trải nghiệm với chủ đề Phòng tránh xâm hại vốn có thể gây ra áp lực cho các em.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chơi trò chơi "tôi lên tiếng" 

- Thực hiện gọi điện tìm kiếm cứu trợ: nói sao để mọi người hiểu và quan tâm:




- GV mời các nhóm đánh giá xem kịch bản gọi điện thoại của nhóm nào rõ ràng, dễ hiểu, bình tĩnh, thuyết phục nhất.
- Thực hành kêu cứu: :Cứu tôi với" xem ai kêu to, rõ ràng nhất.
- GV kết luận: Cần lên tiếng ngay khi có hiện tượng bị xâm hại, không được im lặng và che giấu hành vi đó.
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS cùng tham gia chơi trò chơi theo nhóm.
- HS xác định được số điện thoại những người có thể hỗ trợ mình; số điện thoại của các tổ chức xã hội có nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ trẻ em như số 111 - Tổng đài bảo vệ trẻ em, 18001567 - Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em,...
- Đại diện các nhóm nhận xét.


- HS thực hành.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Học sinh nhận diện được tình huống có nguy cơ xâm hại thân thể, đánh giá được mức độ nguy hiểm và lựa chọn được hành vi phòng tránh phù hợp.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Chia sẻ trải nghiệm của bản thân về nguy cơ bị xâm hại thân thể và cách phòng tránh.
- GV mời HS chia sẻ những tình huống nguy cơ xâm hại thân thể đã trải qua hoặc đã biết, đã nghe kể. 

- GV mời HS thảo luận về cách phòng tránh bị xâm hại thân thể.










- GV đề nghị các nhóm biên soạn các bản bí kíp nhận diện và ứng phó với các tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.


- Kết luận: GV tổng kết lại các nguy cơ bị xâm hại thân thể và cách ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại thân thể.
	


- HS chia sẻ: 
[image: ]
- HS thảo luận nhóm 4.
+ Bối cảnh của các tình huống (khi ở nhà một mình, khi đi chơi nơi công cộng, khi tan học, người thân chưa kịp đón,..)
+ Những hành vi xâm hại thân thể cụ thể (đánh đập, bắt ép lao động,...);
+ Những người có thể thực hiện hành vi xâm hại thân thể;
+ Đại điểm, thời gian có nguy cơ xâm hại thân thể;
+ Hậu quả khi bị xâm hại thân thể;
+ Cách phòng tránh nguy cơ bị xâm hại thân thể theo mức độ nguy hiểm.
- Các nhóm chuyển các bản bí kíp để nhận diện và ứng phó với các tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.
 - Các nhóm hoàn thiện bản bí kíp sau khi nghe nhận xét từ các nhóm khác.


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết thực hành, vận dụng những bí kíp đã rút ra cùng các bạn trong một vài tình huống cụ thể.
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	* Sắm vai ứng sử trong tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.
- GV chia HS theo nhóm và phát phiếu mô tả tình huống có nguy cơ xâm hại thân thể trẻ em cho các nhóm.
[image: ]
[image: ]
- GV gọi các nhóm khác nhận xét, góp ý về cách giải quyết của nhóm bạn.
- GV nhận xét, kết luận: GV tổng kết lại những cách giải quyết HS đã áp dụng:
+ Kể cho người tin cậy.
+ Thuyết phục để người xâm hại phải dừng tay.
+ Chạy kêu cứu.
+ Gọi điện thoại cứu trợ.
	

- Các nhóm nhận nhiệm vụ phân tích tình huống, đánh giá mức độ nguy hiểm, xác định cách ứng xử phù hợp.
- Từng nhóm sắm vai các nhân vật trong tình huống để giải quyết.













- Các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc HS trao đổi với người thân về các bước ứng phó khi gặp tình huống xâm hại thân thể trẻ em
- GV đề nghị các nhóm chuẩn bị tiểu phẩm về xâm hại thân thể: nghĩ kịch bản, phân công vai diễn, luyện tập; chuẩn bị đạo cụ, trang phục nếu cần;...
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Tiết 7: Tiếng việt (b.s)
ÔN TẬP HAI THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Biết đặt câu có chủ ngữ là người, vật, hiện tượng tự nhiên, xđ CN-VN trong câu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng đặt câu có chủ ngữ là người, vật, hiện tượng tự nhiên,…, vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Lí thuyết
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Bài tập
Bài 1  (VBT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV: CN trong câu
Bài 2 (VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 3(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét
Em đã vận dụng kiến thức nào để làm
Bài 4(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét, chốt đáp án đúng
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	



- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
 
- HS chia sẻ



- H đọc yêu cầu


- HS làm và chia sẻ bài


- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  - H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	




---------------------------------------------------
Thứ 4 ngày 19 tháng 2 năm 2025
Sáng                                            Tiết 1+2: Tiếng việt
ĐỌC: TRÊN KHÓM TRE ĐẦU NGÕ ( T1+T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng từ ngữ, câu đoạn và toàn bộ câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ. Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời trò chuyện, lời chia sẻ tình cảm, cảm xúc của nhân vật Bua Kham trong câu chuyện.
- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua suy nghĩ, cử chỉ, hành động, tình cảm,… Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ: Bài học về tình yêu thương giữa con người với loại vật.
- Củng cố kiến thức về bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu; biết viết câu có đủ chủ ngữ và vị ngữ theo nội dung nhất định ( qua phần luyện tập sau văn bản đọc).
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ tình yêu thương với loài vật.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực , phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu quý và trân trọng bạn bè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu câu đỗ
Con gì lông trắng tựa bông
Bay la bay lả giữa đồng lúa xanh
Tính nết chăm chỉ, hiền lành
Chân cao, cổ ngẳng, dáng hình mảnh mai?
- GV lưu ý HS về những đặc điểm, tính nết,.. của con vật nêu trong câu đố: lông trắng, chân cao, cổ dài ( cổ ngẳng),…
- GV gọi các nhóm nêu câu trả lời.
- GV nhận xét, chốt đáp án ( Con cò).
- Con cò thể hiện đức tính gì?

- Cò là con vật gần gũi, thân thiết với người nông dân. Câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ sẽ cho chúng ta thấy giá trị của việc cho đi tình thương yêu. Chúng ta cùng vào tìm hiểu bài đọc.
	- HS thảo luận nhóm đôi tìm ra đáp án.




- HS lắng nghe tiếp thu.


- HS nêu câu trả lời.

- Con cò thể hiện đức tính hiền lành, chăm chỉ.
- Lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu đoạn và toàn bộ câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ.
+Biết đọc diễn cảm phù hợp với lời trò chuyện, lời chia sẻ tình cảm, cảm xúc của nhân vật Bua Kham trong câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ tình tiết bất ngờ hoặc những từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ thể hiện tâm trạng cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 5 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến lá tre khô.
+ Đoạn 2: tiếp theo cho đến kêu khàn khàn.
+ Đoạn 3: tiếp theo cho đến buồn thảm.
+ Đoạn 4 tiếp theo cho đến chúng thì hơn.
+ Đoạn 5: đoạn còn lại.
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: chập chờn, quơ quơ, tát rát mặt,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Gió đu đưa cành lá/ làm vợ chồng cò/ thỉnh thoảng phải rướn chân/ và khẽ vỗ cánh/ để lấy thăng bằng.//
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.

- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát





- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọc câu.



- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những câu, đoạn tả tình cảm đáng thương của lũ cò trong cơn bão như: Mưa tạt rát cả mặt. Cả gia đình cò run rẩy…
- Mời 5 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn và nối tiếp nhau cho đến hết).
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.



- 5 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+  Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thể hiện qua suy nghĩ, cử chỉ, hành động, tình cảm,… 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện Trên khóm tre đầu ngõ: Bài học về tình yêu thương giữa con người với loại vật.
+ Củng cố kiến thức về bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của câu; biết viết câu có đủ chủ ngữ và vị ngữ theo nội dung nhất định ( qua phần luyện tập sau văn bản đọc).
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Đôi cò bay đến khóm tre nhà Bua Kham để làm gì? Chi tiết nào giúp em biết điều đó?




Câu 2: Hình ảnh những chú cò con được miêu tả như thế nào? Nêu cảm xúc của Bua Kham khi quan sát cò con đòi ăn.






Câu 3: Kể lại tình cảm đáng thương của gia đình cò trong cơn bão.







Câu 4: Bua Kham nghĩ gì và làm gì khi nhìn thấy lũ cò con bị rơi xuống đất?







Câu 5: Đoạn kết của câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em/
A. Vườn cây chỉ vui khi có nhiều bóng chim bay nhảy.
B. Cho đi yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại được yêu thương.
C. Bầy cò thích làm tổ trên những khóm tre xanh.
- GV giải thích thêm Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng nếu chúng ta yêu thương loài vật, loại vật sẽ yêu quý và muốn ở gần chúng ta 
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.

- GV nhận xét và chốt: Nếu chúng ta yêu thương loài vật, loài vật sẽ yêu quý và muốn ở gần chúng ta. Loài vật cũng cảm nhận được tình yêu thương của con người.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Đôi cò bay đến khóm tre nhà Bua Kham để làm tổ và sinh con. Chi tiết giúp em biết điều đó: Mấy hôm sau, trên cành tre đã thấy một tổ cò làm bằng cọng và lá tre khô; Chẳng bao lâu, Bua Kham nghe thấy tiếng cò con. Chúng kêu ríu rít trong tổ.
+ Hình ảnh những chú cò con được miêu tả rất bé bỏng/ non nớt/ sinh động/ đáng yêu/ ngộ nghĩnh/ tham ăn, luôn ngõng bố mẹ,.. qua các chi tiết: kêu ríu rít, quơ quơ cái đầu trụi lông, há cặp mỏ mềm, kêu khàn khàn,..). Cảm xúc của Bua Kham khi quan sát cò con đòi ăn: thương/ yêu/ say sưa/ quan tâm/...
+ Tình cảnh của gia đình cò trong cơn bão thật đáng thương tạt rát mặt làm gia đình cò run rẩy, ướt sũng. Nhà cò trông càng gầy nhom, xơ xác. Khi gió mạnh ào đến, mấy chú cò con bị hất lên và ngã nhào. Vợ chồng cò muốn lao cứu con, nhưng cánh đã ướt nên bật lực. Chúng đành phải bám lấy  cành tre và kêu quác quác buồn thảm. 
+ Khi nhìn thấy lũ cò bị rơi xuống đất, Bua Kham nghĩ tới chuyện người ta thường nhặt cò con về . Nhưng Bua Kham không làm thế. Cô bé không muốn làm tan tác cái gia đình cò bé bỏng, bọn cò con nhỏ quả, trả chúng về cho bố mẹ chúng thì hơn. Sau đó, Bua Kham đã gọi ông giúp đưa lũ còn con về chiếc tổ cũ.
+ HS chọn câu trả lời và nêu ý kiến riêng của mình.







- HS lắng nghe.



- HS lắng nghe.
- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
1. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu : " Ông bắc thang, đem đặt lũ cò con vào chiếc tổ cũ"..
- Mời học sinh làm việc nhóm đôi.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.


- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
2. GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Viết 1-2 câu giới thiệu về cô bé Bun Kham và chỉ ra chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.


- Các nhóm tiền hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
Chủ ngữ : Ông; vị ngữ: bắc thang, đem đặt lũ cò con vào chiếc tổ cũ"..
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.


- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết chia sẻ tình yêu thương với loài vật.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh thi đọc diễn cảm bài văn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Chiều:                                               Tiết 5: Toán
LUYỆN TẬP – TRANG 26
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
    1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố thực hiện phép chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư)
- Vận dụng vào các bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
    2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- Câu hỏi:
+ Câu 1: Nêu cách chia một số cho một tích?


+ Câu 2: Nêu cách chia một tích cho một số?  


+ Câu 3: Tính 4623 : 23
+ Câu 4: Tính 80 : ( 2 x 5)

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- Trả lời:
+ Muốn chia một số cho một tích, ta có thể lấy số đó chia cho một thừa số (nếu chia hết), được kết quả là bao nhiêu thì chia kết quả đó cho thừa số còn lại.
+ Muốn chia một tích cho một số, ta có thể chia một thừa số cho số đó (nếu chia hết), được kết quả là bao nhiêu thì nhân kết quả đó với thừa số còn lại.
+ 4623 : 23 = 201
+ 80 : ( 2 x 5 ) = 80 : 10 
                       = 8
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
- Củng cố thực hiện phép chia cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư)
- Vận dụng vào các bài tập, bài toán thực tế có liên quan.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Số? (Làm việc nhóm hoặc thi ai nhanh ai đúng.)
- GV yêu cầu HS tìm được tích hoặc thừa số thích hợp vào ô có dấu "?"
- GV chia nhóm hoặc thi để hoàn thành bài tập.
	Thừa số
	86
	126
	37
	?

	Thừa số
	45
	18
	?
	56

	Tích
	3870
	?
	1990
	7000


- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
Bài 2. Số? (Làm việc nhóm hoặc thi ai nhanh ai đúng.)
- GV yêu cầu HS tìm được thương và số dư của phép chia.
- GV chia nhóm hoặc thi để hoàn thành bài tập.
	Số bị chia
	Số chia
	Thương
	Số dư
	Viết là

	3875
	45
	86
	5
	3875 : 45 = 86 (dư 5)

	2920
	62
	?
	?
	2920 : 62 = ?( dư ?)


- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.
Bài 3. 
- GV gọi HS đọc bài toán.
- GV hướng dẫn đây là một dạng bài toán trắc nghiệm chọn đáp án đúng.
- Muốn biết đâu là đáp án đúng chúng ta cần làm gì?
- Bài toán cho biết gì?


- Bài toán hỏi gì?


- Muốn biết số người tham gia đồng diễn ta thực hiện như thế nào?
- Vậy để tìm được số hàng mỗi hàng 20 người ta thực hiện như thế nào?
- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.
- GV gọi HS nêu đáp án.
- GV nhận xét.
Bài 4.
- GV gọi HS đọc bài toán.
- Đây là dạng bài toán gì?
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?



- Vậy mỗi chiếc xe đạp hai bánh cần lắp bao nhiêu nan hoa?
- Có 2115 nan hoa để lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp hai bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa ta hiện như thế nào?
- GV gọi HS nêu câu lời giải cho bài toán.

- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân.










- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- Lắng nghe.

- HS làm việc theo yêu cầu.

	Thừa số
	86
	126
	37
	125

	Thừa số
	45
	18
	54
	56

	Tích
	3870
	2268
	1990
	7000


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- Lắng nghe.

- HS làm việc theo yêu cầu.

- 2920 : 62 = 47 (dư 6)




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS đọc bài toán.
- Lắng nghe.

- Chúng ta cần thực hiện giải bài toán.

- Bài toán cho biết một đội đồng diễn xếp thành 28 hàng, mỗi hàng có 15 người.
- Bài toán hỏi nếu đội đồng diễn đó xếp mỗi hàng 20 người thì xếp được bao nhiêu hàng như vậy?
- Ta lấy 28 x 15.

- Ta lấy số người tham gia đồng diễn chia cho 20.
- HS thực hiện.
- Chọn C. 21 hàng.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS đọc bài toán.
- Giải toán có lời văn.
- Bài toán cho biết mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa.
- Hỏi có 2115 nan hoa thì lắp được nhiều nhất cho bao nhiêu chiếc xe đạp hai bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?
- Ta lấy 36 x 2 = 71 nan hoa.

- Ta lấy 2115 chia cho 36.


- HS nêu số nan hoa cần lắp cho một chiếc xe đạp hai bánh là.
- 1HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở.
Bài giải
Số nan hoa cần lắp cho một chiếc xe đạp hai bánh là:
36 x 2 = 71 (nan hoa)
Ta có : 2115 : 72 = 29 (dư 27)
Vậy lắp được 29 xe đạp và còn thừa 27 nan hoa
Đáp số : 29 xe đạp và còn thừa 27 nan hoa.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi bông hoa điểm 10.
- Ví dụ: GV chuẩn bị một cành cây có gắn hoa. Trên những bông hoa sẽ ghi nội dung các hỏi như:
+ Câu 1: Nêu cách thực hiện chia một số cho hai chữ số?
+ Câu 2 :  Nêu cách chia một tích cho một số?  
+ Câu 3: Nêu cách chia một số cho một tích?
+ Câu 4 : Tính 72000 : 80
…. HS lên bốc thăm câu hỏi giống như " hái hoa dân chủ" Khi bốc được câu hỏi nào HS thực hiện trả lời câu hỏi đó. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
-  HS xung phong tham gia chơi. 













- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 6: Khoa học
NẤM GÂY HỎNG THỰC PHẨM VÀ NẤM ĐỘC  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
   1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương không ăn nấm lạ và nấm độc để phòng tránh ngộ độc.- Rèn luyện kĩ năng hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
    2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Không ăn nấm lạ và nấm độc để phòng tránh ngộ độc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện tốt và có sáng tạo trong thực hiện các hoạt động của bài học để nắm chắc kiến thức.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm 
- Phẩm chất nhân ái: Xây dựng tốt mối quan hệ thân thiện với bạn trong học tập và trải nghiệm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để năm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học. 

+ Câu 1: Quan sát khi quá táo để trong tủ lạnh và quả táo để ngoài quả táo nào sẽ bị hỏng nhanh hơn?
+ Câu 2: Quan sát những quả sấy khô để trong hộp và những quả không sấy khô.
+ Câu 3: Quan sát bánh rán để lâu ngày sẽ có màu gì
- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi. Quan sát hình và trả lời câu hỏi
+ Quả táo trong tủ lạnh sẽ không bị hỏng, quả táo để ngoài sẽ nhanh hỏng hơn.
+ Quả sấy khô để trong hộp bảo quản được lâu hơn quả không sấy khô.
+ Bánh rán sẽ có những chấm màu xanh nấm mốc.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động:
- Mục tiêu: 
+ Không ăn nấm lạ và nấm độc để phòng tránh ngộ độc.
+ Nếu được và liên hệ thực tế ở gia đình để biết về nấm độc có tác hại như thế nào trong đời sống.
+ Rèn luyện kĩ năng hoạt động trải nghiệm, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Một số nấm độc
- GV giới thiệu một số hình ảnh để học sinh quan sát và chỉ ra những hình nào là nấm độc và nấm không độc
- Mời HS thảo luận nhóm 2 để thực hiện nhiệm vụ.
[image: Description: C:\Users\HUONG\Downloads\c3df6b6140e591bbc8f4.jpg]
+ Hãy mô tả hình dạng, màu sắc, nơi sống của nấm độc




- Vì sao không được ăn nấm lạ?


- Nếu gặp nấm lạ thì em sẽ làm gì ? Vì sao?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV mời một số HS nêu thêm về một số hiểu biết của mình về cách phát hiện nấm độc.
- GV nhận xét tuyên dương và chốt lại nội dung:
Nấm đọc có rất nhiều độc tố. Khi người ăn phải nấm đọc sẽ bị ngộ độc, các cơ quan như tiêu hóa, thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí một số trường hợp nặng dẫn đến tử vong ...
	



- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.






-Nấm có hình dạng, màu sắc,kích thước khác nhau. Có nhiều nấm độc có màu sắc sặc sỡ để thu hút côn trùng. Phần mũ nấm có chứa những đốm đỏ, đen, trắng, chúng soosngs ở những chỗ ẩm thấp, dưới gốc cây.
- Vì chúng ta không thể biết được nấm đó có chứa độc không nên chúng ta không được ăn.
- Nếu gặp nấm lạ em sẽ không hái để ăn vì ăn có thể sẽ bị ngộ độc.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả:
 - HS trả lời cá nhân theo hiểu biết của mình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	Hoạt động 4: Xem các vi deo về nấm độc và cách phòng tránh khi bị ngộ độc
- GVchiếu một số vi deo về hình ảnh cây nấm độc và người bị  ngộ độc về nấm độc cho học sinh xem.
- Mời các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi tình huống dưới đây:

+ Khi em gặp thấy rất nhiều cây nấm màu sắc khác nhau trong khu vườn em sẽ làm gì ?
+ Em sẽ xử lí những cây nấm đó như thế nào?

+Khi gia đình em không may có người ăn phải nấm độc em sẽ xử lí như thế nào ?

+ Nếu người ăn phải nấm độc không được cấp cứu kịp thời thì điều gì sẽ sảy ra?
- GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương và cung cấp thêm một số tác hại của nấm độc.
+ Nấm độc nếu chúng ta ăn phải vô cùng nguy hiểm đến tính mạng con người vì vậy khi gặp những nấm không rõ nguồn gốc chúng ta không được hái và nấu ăn.
	

- HS xem vi deo


- Lớp chia thành nhóm 4, quan sát tranh, thảo luận và đưa ra các phương án trả lời.
- Em sẽ không hái cây nấm đó vì cây nấm đó là cây nấm độc
- Em sẽ nhổ những cây nấm đó đi để khi có người khác đi vào sẽ không hái cây nấm độc đó nữa.
- Em sẽ nhờ giúp đỡ của người thân, hàng xóm đi đến cơ sở đi y tế gần nhất để cấp cứu kíp thời
- Nếu không đước cấp cứu kịp thời thì có thể gây tử vong


- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
- Cả lớp lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai biết nhiều hơn”
+ Chia lớp thành các nhóm. Và cùng thi một lượt tổng thời gian 2 phút.
+ GV chuẩn bị một số hoa bằng giấy màu. 
+ Các nhóm thi nhau đưa ra cách nhận biết nấm độc, sau 2 phút, nhóm nào được nhiều hoa nhất nhóm đó thắng cuộc.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- Học sinh chia nhóm và tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 7: Giáo dục thể chất
SO DÂY, CHAO DÂY. NHẢY DÂY CHỤM CHÂN ( T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học HS:
- Biết và thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Chăm chỉ, tích cực tham gia hoạt động luyện tập  và trò chơi rèn luyện tư thế kĩ năng vận động cơ bản.
1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân. trong sách giáo khoa.   
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác nhảy dây chụm hai chân.
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể thao.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động khởi động:
Nhận lớp

Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Trò chơi “ chạm tay nhé”
[image: ]
II. Hoạt động khám phá luyện tập
- Kiến thức.
-Bài tập: Động tác nhảy dây chụm hai chân.
[image: ]


-Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm


Tập theo cặp đội

Thi đua giữa các tổ
 

- Trò chơi “nhảy Ô”.
[image: ]


- Bài tập PT thể lực:

- Luyện tập mở rộng: 

III.Hoạt động tiếp nối:
-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	 5 – 7’






 
2 - 3’




16-18’




























3-5’













4- 5’


	

 



2x8N


















2 lần 



2 lần 


2 lần 


1 lần 








1 lần





	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi







Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Cho 4 em học sinh  lên thực hiện động tác nhảy dây chụm hai chân.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS


- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy XP cao 20m

- Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi?

- GV hướng dẫn
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
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- Đội hình nhận lớp 


                
 - HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]
      

- Đội hình HS quan sát tranh


                
- HS quan sát GV làm mẫu



- HS tiếp tục quan sát



- Đội hình tập luyện đồng loạt. 




                
ĐH tập luyện theo tổ
                         
             
          GV          

- Từng tổ  lên  thi đua  trình diễn 


- Chơi theo đội hình hướng dẫn
[image: ]

HS chạy kết hợp đi lại hít thở
- HS trả lời



- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc





IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (Nếu có)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
------------------------------------------------
Thứ 5 ngày 20 tháng 2 năm 2025
Sáng					     Tiết 1: Tiếng việt
VIẾT: VIẾT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỘT SẢN PHẨM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực , phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu đặc điểm và câu chủ đề trong đoạn văn, vận dụng bài đọc vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe ý kiến của bạn nêu để xem xét và thống nhất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Kể tên các đồ dùng gia dụng?
+ Câu 2: Nêu cách sử dụng một sản phẩm mà em biết?

+ Câu 3: Nêu cách bảo quản đồ dùng mà em biết?
+ Câu 4: Nêu lợi ích của một đồ dùng?


- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
+ Hôm trước các em đã được học và tìm hiểu cách viết một sản phẩm, em hãy nêu cách viết hướng dẫn một sản phẩm?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: Tivi, máy tính, quạt,…
+ VD: cách sử dụng quạt, chọn chế độ hoạt động phù hợp, chọn vị trí đặt quạt hợp lý,…
+ VD: Đặt quạt ở vị trí bằng phẳng,sử dụng nguồn điện ổn định,…
+ VD: Quạt giúp giảm sức nóng của cơ thể, hạ nhiệt, giúp con người cảm thấy mát, thoải mái.
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
+ 1-2 HS trả lời.

	2. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Biết viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Hướng dẫn HS làm bài.
- GV gọi HS đọc đề bài.

- Các em hãy kể cho cô đồ dùng mà em muốn viết đến?
- GV gọi HS nêu lại cách viết hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trao đổi, triển khai các nội dung hướng dẫn sử dụng.
- GV gọi HS trình bày nội dung thảo luận.

- GV gọi các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Viết
- GV hướng dẫn HS viết bài dựa vào nội dung đã chuẩn bị theo 3 ý:
+ Trước khi sử dụng sản phẩm : Hướng dẫn kiểm tra sản phẩm trước khi sử dụng (để đảm bảo an toàn và hiệu quả).
+ Khi sử dụng sản phẩm: Chỉ ra các bước sử dụng sản phẩm theo đúng trình tự.
+ Sau khi sử dụng sản phẩm: Hướng dẫn cách cất giữ, bảo quản sản phẩm. 
- GV yêu cầu HS thực hiện viết cá nhân.
- GV quan sát HS làm bài hỗ trợ những em hạn chế về kĩ năng viết.
3. Đọc soát và chỉnh sửa.
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp, hoặc theo nhóm, đọc lại bài, tự chỉnh sửa lỗi (nếu có).
- GV yêu cầu HS chia sẻ bài của mình trong nhóm 4.

- GV mời một số HS đọc bài trước lớp.
- GV mời HS nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét bài làm của HS,khen ngợi các bài viết tốt: hướng dẫn sử dụng rõ ràng, hiệu  quả, bố cục bài hợp lí,..
	
- 2HS đọc đề bài: Viết hướng dẫn sử dụng một đồ dùng quen thuộc với em.
- HS lần lượt liệt kê, xe đạp, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt,....
- HS nêu.

- HS thảo luận nhóm 4 cùng thống nhất các nội dung hướng dẫn sử dụng.

- Đại diện nhóm trình bày nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe.

- Lắng nghe tiếp thu.








- HS tiến hành viết bài.



- HS thảo luận đọc lại bài, chỉnh sửa bài.

- HS chia sẻ bài trong nhóm, nêu điều mình muốn học tập từ bài của bạn, điều mình muốn góp ý bài cho bạn.
- HS đọc bài trước lớp.
- HS nhận xét, góp ý.
- HS chỉnh sửa bài làm theo hướng dẫn.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với hoàn cảnh để nêu hướng dẫn sử dụng một sản phẩm.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai là người sáng tạo”.
+ GV chuẩn bị các phiếu ghi sẵn đồ gia dụng. Yêu cầu các nhóm bốc thăm và nêu hướng dẫn sử dụng sản phẩm được ghi trong phiếu.
+ Chia lớp nhiều nhóm (tùy số lượng HS)
+ Mời các nhóm trình bày.

- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.




- Các nhóm tham vận dụng.
- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét nhóm nào viết đúng, hay sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


---------------------------------------------------
Tiết 4: Toán
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM ƯỚC LƯỢNG TRONG TÍNH TOÁN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Biết ước lượng kết quả các phép tính (trường hợp đơn giản) đến khoảng chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.
- Biết ước lượng "dư đoạn" kết quả đã làm là đúng hay sai khi thực hiện phép tính.
- Bước đầu vận dụng "ước lượng" để thực hiện kĩ thuật tính.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- GV cho HS quan sát tranh (trong vòng 15 giây) và dựa đoán.
+ Tranh 1 : Đoán xem trong hình có bao nhiêu quả bóng?
+ Tranh 2 : Đoán xem trong hình có bao nhiêu ngôi sao?
+ Tranh 3 : Đoán xem trong hình có bao nhiêu người?
+ Tranh 4 : Đoán xem trong hình có bao nhiêu con chim ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS quan sát tranh và dự đoán.









- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
-  Biết ước lượng kết quả các phép tính (trường hợp đơn giản) đến khoảng chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.
- Biết ước lượng "dư đoạn" kết quả đã làm là đúng hay sai khi thực hiện phép tính.
- Bước đầu vận dụng "ước lượng" để thực hiện kĩ thuật tính.
- Cách tiến hành:

	Bài 1.
- GV gọi HS đọc bài toán thực tế.
- GV yêu cầu HS nêu các dữ kiện trong bài toán.


- Bạn Việt hỏi gì?


- Rô-bốt đã làm gì để trả lời câu hỏi của bạn Việt?
- GV nêu yêu cầu: " Bài toán không cần chính xác kết quả, chỉ cần ước lượng kết quả chính xác đến hàng nghìn". 
- GV nêu hướng dẫn (Rô-bốt ước lượng như sau: Làm tròn 5978 thành 6000, làm tròn 2967 thành 3000. Vậy cả ngày hôm qua có khoảng 9000 lượt khách tham quan công viên.
- GV hướng dẫn cách ước lượng, cách làm bao gồm trong hai bước :
+ Bước 1: Là làm tròn các số có mặt trong phép tính đến chữ số ở hàng cao nhất.
+ Bước 2: Là thực hiện phép tính với các số đã làm tròn.
- GV cho HS vận dụng ước lượng kết quả các phép tính cộng, trừ theo yêu cầu "khoảng mấy nghìn?" 




- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS vận dụng ước lượng kết quả các phép tính cộng, trừ theo yêu cầu "khoảng mấy chục nghìn?" 



- GV nhận xét tuyên dương.
- GV gọi HS nhắc lại cách ước lương.
Bài 2 :
Tính huống 1:
- GV cho HS đóng vai các nhân vật, đọc lời thoại để tìm hiểu tình huống
- GV hỏi 39 x 19 = ? m2. GV yêu cầu HS ước lượng kết quả bằng cách làm tròn các thừa số
- GV viết phép tính ước lượng lên bảng;
40 x 20 = 800 m2 
- GV hỏi : "Bạn Nam nói rằng diện tích ở mảnh vườn A lớn hơn 800m2 là đúng hay sai?".
- GV nhận xét, nêu đáp án.Cả hai thừa số trong phép tính đều được làm tròn lên. Số làm tròn lớn hơn số ban đầu nên tích của các số làm tròn phải lớn hơn diện tích mảnh vườn. Vậy diện tích mảnh vườn phải bé hơn 800m2.
Tình huống 2:
- GV hướng dẫn tương tự.
- GV nêu ở tình huống này các em không cần làm tròn.
- GV yêu cầu HS dựa vào ước lượng của Rô-bốt cho biết các khẳng định sau đúng hay sai.
Bài 3 :
- GV tổ chức trò chơi " Đường đua".
- GV chuẩn bị : Kể đường đua như hình vẽ. Các tấm bìa ghi sẵn các phép tính: 3970 + 4960 = 9850; 15 x 4 = 60; 7900 - 2000 = 5900; 821 : 39 = 19; 5120 + 3010 = 7130;  51 x 103 = 4973; 8920 - 1170 = 8750; 20 x 5 = 100; 4960 + 2970 = 8350; 8000 : 2 = 4000. 2 cờ hiệu màu xanh, 2 cờ hiệu màu đỏ.
- GV phổ biến cách chơi.
- GV cho HS tham gia chơi
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS đọc bài toán.
- HS nêu hướng dẫn viên cho biết trong ngày hôm qua, buổi sáng và buổi chiều lần lượt có 5978 và 2967 lượt khách tham quan.
- Bạn Việt hỏi cả ngày hôm qua có khoảng mấy nghìn lượt khách tham quan công viên nhỉ?
- Rô-bốt ước lượng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS lắng nghe.




- HS quan sát, lắng nghe và nhắc lại cách thực hiện.




- HS thực hiện ước lượng,lần lượt HS nêu kết quả vừa ước lượng.
+ 7960 làm tròn thành 8000, 1980 làm tròn thành 2000, 8000 + 2000 = 10000.
+ 5985 làm tròn thành 6000, 3897 làm tròn thành 4000, Ước lượng hiệu 5985 - 3897 khoảng 2000.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện ước lượng,lần lượt HS nêu kết quả vừa ước lượng.
+ Tổng 19870 + 30480 khoảng 20000 + 30000 = 50000.
+ Hiệu 50217 - 21052 khoảng 50000 - 20000 = 30000.
- Lắng nghe.
- HS nêu lại.


- HS đóng vai đọc lời thoại tình huống.

- HS ước lượng.




- HS nêu câu trả lời.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.






- HS ước lượng.
- Lắng nghe.

- HS thực hiện ước lượng.
a) Sai, b) Sai.











- HS lắng nghe cách chơi.
- HS tham gia trò chơi.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nhận biết cách ước lượng.
- Ví dụ: GV viết  4 phép tính bất kì cho HS thực hiện ước lượng như: 4867- 3912; 102 + 298; 99 x 102; 8002 : 21  và 4 phiếu. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 thược hiện nối phép tính tương ứng kết quả gắn trên bảng. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- 4 HS xung phong tham gia chơi. 






- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.................................................................................................................................


------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 21 tháng 2 năm 2025
Sáng					       Tiết 1: Toán
TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG – TRANG 29
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, ti vi, máy tính, máy soi.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Ước lượng 4980 + 2984

+ Câu 2: Ước lượng 7980 + 1980

+ Câu 3: Ươc lượng 50285 - 30397

+ Câu 4: Ước lượng 60217 - 21055

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Tổng 4980 + 2984 khoảng 5000 + 3000 = 8000.
+ Tổng 7980 + 1980 khoảng 8000 + 2000 = 10000.
+ Hiệu 50285 - 30397 khoảng 50000 - 30000 = 20000.
+ Hiệu 60217 - 21055 khoảng 60000 - 20000 = 40000.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
- Tìm được số trung bình cộng của hai hay nhiều số.
- Cách tiến hành:

	a) GV cho HS đóng vai các nhân vật đọc lời thoại.
- GV giải thích tại sao Rô-bốt lại nói trung bình mỗi ngày Mai tập thể dục 30 phút và hỏi:
+ Ngày hôm qua Mai chạy được bao nhiêu phút?
+ Hôm nay Mai chạy được bao nhiêu phút?
+ Tổng hai ngày Mai chạy được bao nhiêu phút.
+ Nêu hai ngày đó được cô chia đều cho 2 thì Mai chạy được mỗi ngày bao nhiêu phút?
- GV đưa ra nhận xét ( 10 + 50 ) : 2 = 30 và 30 là hai số trung bình cộng của 10 và 50.
b).GV ghi bảng ví dụ : Tìm số trung bình cộng của ba số 13,14 và 18.
- GV yêu cầu HS tính tổng của ba số 13,14 và 18.
- Gv hỏi : 45 là tổng của mấy số hạng  cộng lại?

- GV yêu cầu HS tính 45 chia 3?
- GV ta gọi 15 là số trung bình cộng của ba số 13,14 và 18.
- GV chốt: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho các số hạng.
	- HS đóng vai các nhân vật đọc lời thoại.
-  Lắng nghe quan sát và nêu câu trả lời:


+ Hôm qua Mai chạy được 10 phút.

+ Hôm nay Mai chạy được 50 Phút.
+ Tổng hai ngay Mai chạy được 10 + 50 = 60 phút.
+ Mỗi ngày Mai chạy được 30 phút.


- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS quan sát.

- 13 + 14 + 18 = 45

- 45 là tổng của ba số cộng lại ( số 13,14,18).
- HS tính 45 : 3 = 15.
- Lắng nghe.

- Lắng nghe, nhắc lại.

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu:
+ Ôn tập về tìm số trung bình cộng của một nhóm gồm hai hoặc ba số.
+ Ôn tập về tìm số trung bình cộng của nhóm gồm bốn số cũng như  cung cấp cách trình bày bài giải với dạng bài toán có lời văn liên quan đến tìm số trung bình cộng
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Tìm số trung bình cộng ( làm việc cá nhân).
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS thực hiện.




- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV gọi HS nhắc lại cách tìm số trung bình cộng.
Bài 2: (làm việc cá nhân)
a). GV gọi HS đọc bài toán trên bảng.
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Làm thế nào để tính?


- GV gọi HS nêu câu lời giải cho bài toán.

- GV ghi bảng hướng dẫn HS giải bài toán.
Bài giải
Trung bình mỗi đội trồng được số cây là:
( 15 + 20 + 22 ) : 3 = 19 (cây)
Đáp số : 19 cây
b). GV gọi HS đọc bài toán.
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Làm thế nào để tính?

- GV yêu cầu HS giải bài toán.





Bài 3: GV gọi HS đọc bài toán.
- GV yêu cầu HS quan sát bảng.
- Đề bài cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu cần tính gì?

- Làm thế nào để tính?

- GV yêu cầu HS giải bài toán.






- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV gọi HS nhắc lại cách tìm số trung bình cộng.
	

- HS đọc yêu cầu.
- HS thực hiện và lần lượt nêu kết quả.
a). 20 và 30
(20 + 30) : 2 = 25
b). (10 + 20 + 30 ) : 3 = 20
c). (5 + 12 + 19) : 3 = 12
- Lắng nghe.
- HS nêu cách tìm số trung bình cộng.


- HS đọc bài toán.
- Bài toán cho biết số cây trồng được của ba đội lần lượt là 15,20 và 22.
- Hỏi trung bình mỗi đội trồng được bao nhiêu cây.
- Ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho 3.
 ( 15 + 20 + 22) : 3
- HS nêu trung bình mỗi đội trồng được số cây là.
- HS quan sát, tiếp thu.




- HS đọc bài toán.
- Bài toán cho biết số học sinh của lớp 4 lần lượt là 35,37,43 và 45.
- Bài toán hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh.
- Ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho 4.
- 1HS thực hiện trên bảng, dưới lớp làm vào vở.
Bài giải.
Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:
(35 + 37 + 43 + 45 ) : 4 = 40 (học sinh)
Đáp số: 40 học sinh.
- HS đọc bài toán.
- HS quan sát bảng.
- Đề bài cho biết lộ trình một số chặng đua xuyên Việt.
- Tính trung bình mỗi chặng dài bao nhiêu ki- lô - mét.
- Ta lấy độ dài của mỗi chặng cộng lại với nhau,  rồi chia tổng đó cho 4.
- 1HS lên bảng thực hiện, dưới lớp làm vào vở:
Bài giải
Trung bình mỗi chặng đường dài số ki-lô-mét là:
(60 + 160 + 42 + 154) : 4 = 104 (km)
Đáp số : 104 km.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS nêu.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh biết tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số.
- Ví dụ: GV viết  4 phép tính như: 36 và 26, 45 và 63; 14, 19 và 21; 35,37,43 và 45  yêu cầu tìm số trung bình cộng của mỗi số trên. Và ghi 4 đáp án. Mời 4 học sinh tham gia trải nghiệm: Phát 4 phiếu ngẫu nhiên cho 4 em, sau đó mời 4 em gắn phép tính với đáp án trên bảng. Ai đúng sẽ được tuyên dương.
- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- 4 HS xung phong tham gia chơi. 





- HS lắng nghe để vận dụng vào thực tiễn.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................................


------------------------------------------------
Tiết 2: Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Tìm đọc bài thơ nói về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật
- Biêt trao đối, chia sẻ với bạn về nội dung bài thơ đã đọc; nhớ tên những bài thơ của tác giả yêu thích và kể lại cho người thân.
- Biết trân trọng vẻ đẹp và giá trị của những người xung quanh; đánh giá, nhận xét, bày tỏ ý kiến về vẻ đẹp cửa mỗi người.
- Biết yêu thơ văn, ngày một nâng cao hứng thú đọc sách. H	iểu, trân trọng thiên nhiên tươi đẹp. Thêm yêu thương con người và mọi vật xung quanh.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực , phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Nâng cao kĩ năng nói và nghe trong giao tiếp.- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết lắng nghe và nhận xét về bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Kể tên một người mà em yêu thương và tôn trọng nhât?
+ Câu 2: Vì sao em lại yêu thương và tôn trọng người đó nhât.
+ Câu 3: Hãy kể các loài vật có đức tính như con người mà em biết?
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia trò chơi

+ HS lần lượt kể: ông, bà, bố, anh,…

+ Vì họ yêu thương em, và dạy em nhiều điều hay,….
+ Con cò, con ngựa,…

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu:
+ Tìm đọc câu chuyện, bài thơ nói về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật
+ Biêt trao đối, chia sẻ với bạn về nội dung câu chuyện đã đọc; nhớ tên những câu chuyện của tác giả yêu thích và kể lại cho người thân.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1. Đọc bài thơ về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loại vật.
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, đọc bài thơ đã tìm được
- GV gợi ý:
+ Tình người
+ Lời mẹ ru
+ Con gà mái hoa
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu bài tập gới thiệu bài thơ mình đã đọc tên truyện, tên tác giả đọc ở đậu...
- GV giao nhiệm vụ cho HS suy nghĩ, thực hiện theo hướng dẫn.
- Mời một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
	


- HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- HS thảo luận nhóm, đọc bài thơ đã tìm được.




- Em tìm đọc câu chuyện về người có năng khiếu nổi bật qua sách báo, internet,… 
- HS lắng nghe, suy nghĩ.

- HS thảo luận theo nhóm 2.

- HS chia sẻ trước lớp. 
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

	2. Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
[image: ]
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV giao nhiệm vụ làm việc theo nhóm 2 thực hiện  yêu cầu bài tập 2.
Viết lại câu chuyện vừa giới thiệu ở bài tập 1 của mình vào phiếu gợi ý.






- GV mời các nhóm trình bày kết quả.
- GV yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương
3.Trao đổi với bạn về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loại vật được thể hiện trong bài đọc.
- Hs trao đổi với các bạn về nội dung bài thơ đã đọc (VD: Nội dung câu chuyện nói về điều gì? Nhân vật chính trong truyện là ai? Nhân vật đó có năng khiếu gì nổi bật? Em hãy nêu tinh cảm, cảm xúc của minh về nhân vật đó,...
	







- HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
HS trong lớp chia sẻ những nội dung đã ghi trong phiếu đọc sách với các bạn.
HS ghi chép các thông tin cơ bản vào phiếụ đọc sách hoặc có thể trao đổi về hình ảnh thể hiện tình yêu thương, cảm nghĩ của em sau khi đọc bài thơ.
HS chia sẻ trong nhóm, ghi vào phiếu đọc sách các thông tin cơ bản trong phiếu và những lí do yêu thích  câu chuyện.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét cho nhau.
- Lớp Theo dõi bổ sung.




- HS làm việc nhóm 3 hoặc nhóm 4, giới thiệu về tác giả cuốn sách, những bài thơ trong sách,...

-Lớp theo dõi nêu ý kiến bổ sung

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng cuộc thi “Ai là người hóm hỉnh”.
+ GV tổ chức cho lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chọn một bạn đại diện lên trước lớp giới thiệu về một người thân hoặc con vật yêu quý. (giới thiệu những tình cảm của em với người đó và tình cảm của người đó với em)
+ Mời các nhóm trình bày.
+ GV nhận xét chung, trao thưởng.

- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Các nhóm tham vận dụng.





- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào giới thiệu hay, hóm hỉnh sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................


------------------------------------------------
Chiều                                              Tiết 6: Toán ( b.s)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Củng cố cách nhân với số có 2 chữ số. Vận dụng vào giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan đến nhân với số có 2 chữ số.
-Nhận biết được các tích riêng trong phép nhân với số có 2 chữ số.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính , máy soi
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Lí thuyết
GV yêu cầu học sinh nhắc lại lí thuyết
2. Bài tập
Bài 1  (VBT)
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV: Em đã vận dụng kiến thức nào để làm?
Bài 2 (VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập theo mẫu
- Gv : Soi bài
-GV:Chốt đáp án đúng?
Bài 3(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét
 ?Em hãy nêu cách làm
Bài 4(VBT) 
- GV yêu cầu HS làm vở bài tập
 - Gv : nhận xét
Em đã vận dụng kiến thức nào để làm
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS ôn bài
	



- H đọc yêu cầu
- HS đổi chéo bài để nhận xét bạn
 
- HS chia sẻ



- H đọc yêu cầu


- HS làm và chia sẻ bài


- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	
  


- H đọc yêu cầu
- H thảo luận nhóm đôi
- H chia sẻ	




[bookmark: _GoBack]------------------------------------------------
Tiết 7: Hoạt động trải nghiệm
SHL: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI.                 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh biết cách ứng xử phù hợp trong tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.
- Học sinh cam kết cùng với người thân tìm hiểu thông tin, số liệu về tình trạng xâm hại thân thể trẻ em ở Việt Nam và trên thế giới.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực , phẩm chất:
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ khả năng có nhiều những việc làm đáng tự hào của mình cùng gia đình trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc làm của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn niềm vui khi cùng gia đình những việc làm đáng tự hào của mình 
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông với bạn trước sự thể hiện khả năng bản thân.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
 + Thông qua khởi động, học sinh bớt căng thẳng khi tham gia các hoạt động trải nghiệm với chủ đề Phòng tránh xâm hại vốn có thể gây ra áp lực cho các em.
tiến hành:

	- GV cho học sinh xem tiểu phẩm về phòng tránh bị xâm hại.
+ GV nêu câu hỏi: để học sinh cảm nhận sự nguy hiểm và cách phòng tránh trong mọi tình huống.
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS quan sát xem video.

- HS nêu câu trả lời.



- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.



- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.

- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh biết cách ứng xử phù hợp trong tình huống có nguy cơ bị xâm hại thân thể.
+  HS biết thể hiện thông điệp cảnh báo và hướng dẫn cách phòng tránh nguy cơ xâm hại thân thể của trẻ em.
+ Học sinh cam kết cùng với người thân tìm hiểu thông tin, số liệu về tình trạng xâm hại thân thể trẻ em ở Việt Nam và trên thế giới.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Trình diễn tiểu phẩm về xâm hại thân thể. (Làm việc chung cả lớp)
- GV mời HS đọc yêu cầu.
- GV mời từng nhóm trình diễn tiểu phẩm nhóm mình đã chuẩn bị. GV viết tiểu phẩm lên thẻ từ.









- GV mời cả lớp nhận xét.
- GV  mời các nhóm rút ra thông điệp qua tiểu phẩm của nhóm bạn và bình chọn tiểu phẩm thú vị: lời thoại cuốn hút, thông điệp rõ ràng,...
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm. Trao giải cho những "diễn viên" và tiểu phẩm ấn tưởng nhất.
- Cùng nhau rút ra kết luận chung từ thông điệp của các tiểu phẩm (VD: thân thể của mình không ai có quyền động chạm, làm đau, làm tốn thương mỗi người đều có nhiệm vụ tự bảo vệ mình một cách một khôn ngoan, giữ được an toàn cho mình một cách khôn ngoan, giữ được an toàn cho mình).
	


- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS lên thể hiện trước lớp.
[image: ]

- Cả lớp nhận xét nhóm bạn thể hiện.



- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- Cùng nhau rút các thông điệp.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Học sinh cam kết cùng với người thân  tìm hiểu thông tin, số liệu về tình trạng xâm hại thân thể trẻ em ở Việt Nam và trên thế giới.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
....................................................................................................................................





                                                                             Vĩnh An, ngày 14  tháng 2  năm 2025
	
Kí duyệt của BGH





Trần Thị Kim Anh
	
Người thực hiện
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Lương Thị Xuyến
	
	
























82
























84


















86





















 
















image2.png
€4 %20 %8 A




image3.wmf
0

   

96

 

96

 

18

12

12

216


image4.wmf
2

   

36

 

38

 

12

18

18

218


image5.wmf
0

    

42

  

42

  

23

14

28

322


image6.wmf
0

      

74

   

74

   

42

37

148

1554


image7.wmf
3

    

42

  

45

  

23

14

28

325


image8.wmf
3

      

294

  

297

  

37

42

126

1557


image9.png
® DIEPTHIHANH - VNPTCCVC 30 X | [ Tép husn- NhaxustbinGisod: X [ Tap husn- Nhaxustbin Gisoo. X @ Dang ky - Bdc Kan x| + v - X
<« C @ taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/ea858c73-0899-45b3-8403-Tcfee92ffc06 e v 0@
De grup HS nNan DIET DY PHAN VI G, TV CU LLE SU ULLIE UL THIVE @ LGE LW Vit 10
loai va bo phan trd 16 cho cauhdi lam gi, thé nao, la ai/ la gi. X
- GV téng hgp két qua trinh bay ctia cic nhém, chdt dap dn ding.
Daép an:
Cau Chifc ning cua vi ngit 15
B

a. Cau Thé Hic d6 thim dudi dnh|Néu dic diém cta d6i tugng duge néi &
binh minh. chtngit.

b. Ca Mau la mdt tinh & ciic Nam ctia

6 qué. Gidithiéu vé d6i tugng duge néi & chii ngi.

¢. Chd bo doi bién phong di tudn tra | Néu hoat dng, trang thai ctia d6i tugng

bién gidi. dugc néi & chtingtl. tr

d. Toi yéu i tuyén Béng dd Qudc gia | Néu hoat dong, trang thai ctia d6i tugng i

Viét Nam. dugc n6i & chti ng. P
3.Tim vi ngii thich hgp thay cho béng hoa trong doan van G

- GV huéng dan HS lua chon vi ngti: -

+Cd nhan doc cdc cum tii ¢4 tramm bhuine Ann bt done ke
« < > » B X

cum tii vao vi trf tréng, su

C Néng rdi réc




image10.png
@ Emivachon cach nao dé thiét 1ap quan hé ban bé? Vi sao?

3 Tutingivithiéu bén thén b Luén thé hign thai
v hi tén ban. 6 vui vé, i mo.

d Gino tidp bing mit v
mim cuds khi r chuygn,

9 Thé hién su quan
tamva chia s6 s thich.
clla minh v ban.

© Lién tuc ké v ban
v bin than minh.

N Luen 16 ra minh (& ngusi theng minh. t4f gl




image11.png
ONh@n xét vé thai do, hanh vi cua cac ban trong nhitng trwong hop
dwéi day:

’ Ca nha Linh di nghi mét véi gia dinh cac ¢6 chi cing co quan \

cla b6, O dé, c6 rét nhiéu ban cung Iira tudi nhung Linh cam théy

khéng thoai méi va t6 ra khéng thich choi cing céc ban.
e

——

. Nghi hé, Tuén dupc bé me cho vé qué thém 6ng ba. Thay céc \
ban & qué choi nhiéu tro rét vui va la, Tuén chi dong lam quen va
nho céc ban huong dén dé cing choi.

— ——




image12.png
———
. Tam ciing me dén choi nha c6 Hoa. C6 ¢6 con géi béng tudi Tam.
\ Vil 1an dau dén choi nén Tam chi dém thi thém héi me vé ban éy.

. Méc di 1a thanh vién moi tham gia véo cau lac bé béng da nhung \
Thanh khong ngai gidi thiéu bén théan vé cung trao dbi vé chi aé
bdng da véi cac ban mét céch vui ve.





image13.png
© Em déng tinh hogic khéng déng tinh v6i ¥ kién nao? Vi sao?

i .Nhfmgngut)iluén vuivé, hoadéng

 va hay gidp d& moi ngudi sé dé dang
| két ban v6i ngudi khéc.

i z, , Za R
M3 ngudi chi d Khi muén két ban véi
can mét ngudi ai d6, can thé hién sw quan

ban than la dd. tam cia minh dén ho.





image14.png
@) Dwa ra 18 khuyén cho ban trong céc tinh huéng dw&i day:

‘@ O 1p, Lan chi cé mot
ngubi ban than 1& My. C&
didu gi mudn chia sé, ngusi
déu tién ma Lan nghl aén
chinh I& ban &y. M&i day.
My cing gia dinh chuyén
aén séng & mot noi khéc.
Lan cém théy rkt budn, c6
don va khong mudn ndi
chuyén véi bat ki ai.

Em & khuyén Lan diéu gi?





image15.png
B Thai rét thich choi ¢
vua. Théy vay, me Thai ndi
“Con trai o6 Nga cang thich
choi o vua. Dé me dén con
qua choi v&i ban &y nhé!”
Thai phan van vi chua quen
ban ay.

Em s8 khuyén Thai didu gi?





image16.png
Mmh két ban nhé! "ll
Cung hoc, cling choi
Trude la ban oi!

(
|
!
i
g

Sau thanh than thiét.





image17.jpeg
ek 7 @
S ey

gy
el
G




image18.png
V!
T

L E—)




image19.png




image20.PNG




image21.png
e —
D = Y

J GidodnToanlop 4 baiChiache - X | +

{© Tap husn - Nha xudtbin Gidoc: X (] Tap husn - Nha xust bin Gido o X

e-detail/2becf19f-32b0-48dc-9e71-7d616f8a0021

‘R C @ taphu dun/#/traini
- o o iy
a)2294:62 2625875 27 360 : 36 x

Mau: 2094 |62 « 229 chia 62 duoc 3, viét 3.
37 3 nhan 2 bang 6; 9 trir 6 béng 3, viét 3.

434
o 3 nhan 6 bang 18; 22 triv 18 bang 4, viét 4.
« Ha 4, duwoc 434; 434 chia 62 duoc 7, viét 7.
7 nhan 2 bang 14; 14 trir 14 bang 0, viét 0

nho 1.

7 nhan 6 bang 42, thém 1 bang 43; 43 trir 43
bang 0, viet 0.

b) 4 896 : 12 2461:23 3570:34

MU 4896 | 12 48 chia 12 dwoc 4, viét 4.
0096 | 408 4 nhan 2 bing 8; 8 trir 8 bang 0, viét 0.
nhA- 4 P A LA L A | u;ét 0.

00 <<< > » =@ QX 0D

& 29°C Nhizu may V& Gw ez





image22.png
[ Tép hudn- NnaxuitbinGido o X 4

<

c

@ taphuan.nxbgd.vn/#/training-course-detail/2becf19f-320-48dc-9¢71-7d616f8a0021

nho 1.
7 nhan 6 bang 42, thém 1 béng 43; 43 trir 43
bang 0, viet 0.
b) 4 896 : 12 2461:23 3570:34

MBU: 4896 | 12 =48 chia 12 duoc 4, viét 4.
0096 | 408 4 nhan 2bang 8; 8 trir 8 bang 0, viét 0.

. 4 nhan 1 bang 4; 4 trr 4 b:émg 0, viét 0.
» Ha 9; 9 chia 12 dwoc 0, viét 0.
« Ha 6, duoc 96: 96 chia 12 dwoc 8, viét 8.
8 nhan 2 bang 16; 16 trir 16 béng 0, viét 0
nhé 1.

8 nhan 1 bang 8, thém 1 bang 9; 9 trr 9
bang 0, viet 0.

« < > » =\ QXD 25
B 0 @& &8 29°C Nhizumay

V&G w




image23.wmf

image24.wmf
00

    

35

75

375

2625


image25.wmf
00

      

760

36

216

  

27360


image26.wmf

image27.wmf
00

   

107

23

0161

2461


image28.wmf
00

    

105

34

0170

3570


image29.png
nha Khi di choi Khi tan hoc, ngudi than
‘mat minh noi cdng cdng. chua kip don





image30.png
Tinhhudng 1 - e

Mgt nguoi hang xém nghi ngd ban
Tién ném da 1am v 6 kinh cla s§
nha minh. Ong ta gian dir sang nha
doi danh Tién.

NEU 13 Tién, em sé& ung xtr nhu

i

!

i

]

i

1

i

i

i

thé nao? !
i





image31.png
Tinh hudng2

Binh ¢6 xich mich véi mét ban
trong I6p. Tan hoc, Binh bi anh trai
cia ban do chan & cdng truong va
ham doa doi danh.

Néu 13 Binh, em sé ting xtr nhu
thé nao?





image32.jpeg




image33.png
PHIEU DOC SACH

Ten bai tho: & Técgid: ® Ngay doc: &

Hinh &nh thé hién tinh yeu thuong: &

Cam nghi ciia em sau khi doc bai tho: ®

Mdic d6 yéu thich: & 2 17 7





image34.png




image35.png




